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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH

Số:         /TTr-UBND
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2026


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật

 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và các Văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;

Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15; 

Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;

Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; 

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;
Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết của Luật Chăn nuôi;

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dấn thi hành Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt
hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Tại khoản 3, Điều 9 quy định: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định…”
2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tỉnh Ninh Bình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Đến ngày 10/01/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017.

Mặt khác, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão, mưa, dông lốc làm đổ, gẫy và ngập úng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Cụ thể:

Cơn bão số 3 gây thiệt hại cho khoảng 40.304,47 ha lúa; 40,45 ha mạ; 1.447,6 ha hoa màu, rau màu; 22,88 ha cây trồng lâu năm; 70,43 ha cây trồng hàng năm; 942 cây bóng mát, cây xanh bị gãy đổ; 45 ha ruộng muối bị vùi lấp, hư hỏng. Về chăn nuôi có khoảng 5.000 các loại vật nuôi bị chết và một số chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng. Về thủy sản có khoảng 461,1 ha diện tích nuôi cá truyền thống; 1,0 ha diện tích nuôi cá - lúa; 9,1 ha diện tích nuôi cá da trơn; 943,41 ha tôm; 47,7 ha ngao và một số thủy, hải sản khác bị thiệt hại.

Cơn bão số 5 gây thiệt hại cho khoảng 11.361 ha lúa; 938 ha hoa màu, rau màu; 600 cây cảnh các loại; khoảng 31 ha cây trồng lâu năm; khoảng 551 ha cây trồng hàng năm; 15,6 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.619 cây bóng mát, cây xanh. Về thủy sản khoảng 442 ha diện tích nuôi cá truyền thống; 1,26 ha nuôi tôm và 20 ha các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại. Về chăn nuôi khoảng 1.650 con gia cầm bị chết.

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại cho khoảng 3.717,19 ha lúa; 1.241,05 ha rau màu; 19.317 cây cảnh các loại; 74,4 ha cây trồng lâu năm; 107,5 ha cây trồng hàng năm; 152,09 ha cây ăn quả; 4.668 cây bóng mát, cây xanh bị gãy đổ. Về chăn nuôi khoảng 484 con gia súc và 8.821 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về thủy sản khoảng 1.153,93 ha diện tích nuôi cá truyền thống; 219,13 ha nuôi tôm và 255,1 ha các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại.

Để đảm bảo có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để gián đoạn chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt hại, ổn định đời sống người dân. Căn cứ Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khắc phục sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là rất cần thiết, phù hợp.
Từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là cần thiết và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Tạo hành lang pháp lý thông suốt, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của Nghị định số 09/2025/NĐ-CP.
2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính phù hợp, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Kế thừa những quy định đã khẳng định tính phù hợp, các nội dung quy định phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập; quy định các chính sách cụ thể nhằm tạo được cơ chế, chính sách đặc thù;

- Các chính sách phải đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan và Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-STP ngày …/…/2026. Sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng văn bản
1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 9/2025/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành.
1.2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1.3. Đối tượng hỗ trợ
Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân), doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Nghị quyết gồm có 7 điều.

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Điều 2. Đối tượng hỗ trợ;

- Điều 3. Mức hỗ trợ bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật;

- Điều 4. Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện;

- Điều 6. Hiệu lực thi hành

- Điều 7. Tổ chức thực hiện. 

3. Nội dung cơ bản
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nội dung của Nghị quyết kế thừa các nội dung hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ, đồng thời điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ cho phù hợp với đặc điểm sản xuất và thực tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm:

- Mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

- Mức hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

- Mức hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.

- Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai.
- Mức hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai.

- Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Về nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực để thi hành Nghị quyết bao gồm Uỷ ban nhân dân các cấp và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh hiện có, không phát sinh mới về tổ chức. Do vậy, không ảnh hưởng tới vấn đề tổ chức cũng như việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Về nguồn tài chính

Nguồn lực tài chính triển khai thi hành Nghị định gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
3. Thời gian trình thông qua/ban hành
Thời gian trình thông qua: Thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
* Tài liệu hồ sơ gửi kèm theo gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(2) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

(3) Bản thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết;

(4) Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

(5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

(6) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành, địa phương;

(7) Văn bản góp ý của các Sở, ngành, địa phương;

(8) Các Văn bản khác có liên quan.
	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng


DỰ THẢO 








